
DANH SÁCH SINH VIÊN CÓ KẾT QUẢ THI LẦN 1 "KHÔNG ĐẠT" - CỞ SỞ CỦ CHI

STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

MÔN CHUNG

1 01 54212310077 Nguyễn Vũ Bảo Thy 16/07/2008 16 Marketing 01MK16C1 Giáo dục thể chất

2 01 54212310070 Lê Tâm Trí Nguyễn 09/12/2006 16 Marketing 01MK16C1 Pháp luật

3 01 54212320040 Lê Ngọc Ý 02/09/2004 16 Dược 01DS16B1 Pháp luật

4 01 54212320047 Lê Hồng Thắm 12/12/2003 16 Dược 01DS16B1 Pháp luật

5 01 54212310064 Võ Quốc Quy 22/02/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01PM16C1 Chính trị

6 01 54212320044 Nguyễn Thị Thanh Ngân 03/01/2005 16 Điều dưỡng 01DD16B1 Chính trị

MÔN CHUYÊN NGÀNH

7 01 54212320044 Nguyễn Thị Thanh Ngân 03/01/2005 16 Điều dưỡng 01DD16B1 Giải phẫu - Sinh lý

8 01 54212320048 Võ Anh Khoa 18/10/2001 16 Điều dưỡng 01DD16B1 Điều dưỡng cơ sở 1

9 01 54212330015 Đặng Thị Thảo Anh 01/10/1996 16 Dược 01DS16B1 Y học cơ sở

10 01 54212320045 Hà Mạnh Minh Nhật 15/09/2005 16 Dược 01DS16B1 Y học cơ sở

11 01 54212320032 Lê Thị Mỹ Trang 02/07/1999 16 Dược 01DS16B1 Y học cơ sở

12 01 54212320045 Hà Mạnh Minh Nhật 15/09/2005 16 Dược 01DS16B1 Hóa phân tích

13 01 54212330015 Đặng Thị Thảo Anh 01/10/1996 16 Dược 01DS16B1 Viết và đọc tên thuốc

14 01 54212330019 Ngô Thị Kim Ngân 15/08/1999 16 Dược 01DS16B1 Viết và đọc tên thuốc

15 01 54212310079 Võ Thị Thúy An 07/08/2008 16 Marketing 01MK16C1 Marketing căn bản

16 01 54212310025 Nguyễn Thị Thủy Chi 25/07/2008 16 Marketing 01MK16C1 Nguyên lý kế toán

17 01 54212310039 Trần Trung Hiệp 26/12/2008 16 Marketing 01MK16C1 Nguyên lý kế toán

18 01 54212310027 Nguyễn Minh Kha 12/01/2008 16 Marketing 01MK16C1 Nguyên lý kế toán

19 01 54212310040 Nguyễn Tấn Phát 09/12/2008 16 Marketing 01MK16C1 Nguyên lý kế toán

20 01 54212310079 Võ Thị Thúy An 07/08/2008 16 Marketing 01MK16C1 Kinh tế vi mô



STT CƠ SỞ MSSV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH KHÓA NGÀNH HỌC MÃ LỚP MÔN THI

21 01 1213360005 Phan Thụy Ngọc Ánh 05/02/2002 14 Marketing 01MK14C1 Kinh tế vi mô

22 01 54212310026 Lê Phước Hòa 14/11/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01PM16C1 Đồ họa ứng dụng

23 01 54212310028 Nguyễn Thành Nam 11/10/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01PM16C1 Đồ họa ứng dụng

24 01 54212310007 Nguyễn Tấn Phúc 21/11/2007 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01PM16C1 Đồ họa ứng dụng

25 01 54212310064 Võ Quốc Quy 22/02/2008 16
Công nghệ thông tin 

(ứng dụng phần mềm)
01PM16C1 Lắp ráp - cài đặt - bảo trì máy tính

26 01 1223360221 Nguyễn Phước Toàn 21/12/2007 15 Y sỹ đa khoa 01YS15C1 Giải phẫu - Sinh lý

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2024
PHÒNG ĐÀO TẠO


